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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


  Số:       /2026/NQ-HĐND
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Đà Nẵng, ngày    tháng      năm 2026



NGHỊ QUYẾT

Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 

giai đoạn 2026 - 2030

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 259/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa;


Xét Tờ trình số ..…/TTr-UBND ngày… tháng  … năm 2026 của UBND thành phố về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2026 - 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp.
Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết Quy định nội dung và  mức chi hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2026 - 2030.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:
1. Phạm vi điều chỉnh: 
Nghị quyết này quy định nội dung và mức chi hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2026 – 2030. 

2. Đối tượng áp dụng

a) Các câu lạc bộ/đội/nhóm Bài Chòi được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập, có quy chế, điều lệ, tổ chức các hoạt động và duy trì sinh hoạt thường xuyên.

b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi khi triển khai phải có sự tham gia, giám sát của cộng đồng; tôn trọng cộng đồng, lấy cộng đồng làm chủ thể trong việc bảo tồn, phát huy. 

b) Trong cùng một nội dung hỗ trợ, các đối tượng được hưởng hỗ trợ theo quy định này thì không được hỗ trợ theo quy định khác và ngược lại. 

Điều 3. Nội dung, mức chi và kinh phí thực hiện
1. Nội dung, mức chi

Chi tiết theo phụ lục đính kèm
2. Kinh phí thực hiện

a) Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2026 – 2030: khoảng 16,24 tỷ. Trong đó, ngân sách cấp thành phố: khoảng 10,5 tỷ; ngân sách cấp xã, phường, đặc khu: khoảng 5,74 tỷ. 

(Phụ lục chi tiết kèm theo)

b) Nguồn kinh phí thực hiện

- Ngân sách thành phố đảm bảo 100% kinh phí đối với các nhiệm vụ do các sở, ngành, hội của thành phố chủ trì thực hiện.

- Ngân sách thành phố hỗ trợ 50% đối với các nhiệm vụ do các xã, phường, đặc khu chủ trì thực hiện; ngân sách cấp xã, phường, đặc khu đảm bảo 50% kinh phí. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ……tháng….. năm…...

2. Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND ngày 23 tháng 01 năm 2024 của HĐND tỉnh Quảng Nam (trước đây) quy định nội dung, mức hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2024 - 20230. 

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì việc thực hiện được áp dụng theo quy định tại các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

4. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định mới có liên quan đến nội dung và mức chi quy định tại Nghị quyết này; hoặc xuất phát từ yêu cầu thực tế cần thiết phải thay đổi, Ủy ban nhân dân thành phố chủ động rà soát, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ nội dung Nghị quyết có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Kỳ họp thứ    thông qua ngày     tháng     năm 2026./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;

- Ủy  ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính;

- Cục KTVB&QPPL, Bộ Tư pháp;

- Ban Thường vụ Thành ủy;

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- UBND, UBMTTQVN thành phố;

- Các Ban của HĐND thành phố; đại biểu HĐND thành phố;

- VP ĐBQH, HĐND thành phố;

- VP UBND thành phố;

- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Báo và phát thanh - truyền hình Đà Nẵng, Cổng TTDT thành phố, 

- Công báo thành phố;

- Lưu: VT, CTHĐ.

	CHỦ TỊCH




	
	


Phụ lục I

NỘI DUNG VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬ THỂ NGHÊ THUẬT BÀI CHÒI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

1. Hỗ trợ sưu tầm hiện vật, kịch bản, hình ảnh, nhạc cụ, trang phục liên quan Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi phục vụ công tác trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng: 100.000.000 đồng/năm. Thời gian hỗ trợ: 01 năm.

2. Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị và duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ (CLB)/đội/nhóm Bài Chòi tại cộng đồng

a) Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho CLB/đội/nhóm Bài Chòi, gồm: mua sắm nhạc cụ (bộ trống, đàn ghi ta phím lõm, đàn kìm, đàn nhị, đàn bầu…); mua sắm đạo cụ (chòi, thẻ bài, cờ, trang phục); mua sắm âm thanh (loa, chân loa, âm ly, micro): 60.000.000 đồng/CLB/đội/nhóm. Phương thức hỗ trợ: 01 lần.

b) Hỗ trợ duy trì hoạt động: 9.000.000 đồng/CLB/đội/nhóm/năm. Thời gian hỗ trợ: tối đa 05 năm.

3. Hỗ trợ truyền dạy, bồi dưỡng, thực hành Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi

a) Hỗ trợ tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa các cấp trên địa bàn thành phố: 70.000.000 đồng/lớp. Số lượng: 01 lớp. 

b) Hỗ trợ tổ chức các lớp truyền dạy kỹ năng thực hành, trao truyền di sản của thành viên CLB/đội/nhóm Bài Chòi và cộng đồng: 110.000.000đồng/lớp (trong đó bao gồm hỗ trợ kinh phí ăn, đi lại cho các học viên không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia tập huấn: 100.000đồng/người/ngày). Số lượng: 03 lớp/năm. Thời gian hỗ trợ: 05 năm. 

c) Hỗ trợ truyền dạy thí điểm Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi cho CLB Bài Chòi tại trường học: 20.000.000đồng/CLB trường học/năm. Phương thức hỗ trợ: 01 lần.

d) Hỗ trợ duy trì hoạt động cho CLB Bài Chòi tại trường học: 7.000.000 đồng/CLB trường/năm. Thời gian hỗ trợ: 04 năm.

đ) Hỗ trợ tổ chức tập huấn, truyền dạy Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi cho các nghệ sỹ, diễn viên trẻ kế cận: 130.000.000đồng/lớp. Số lượng: 01 lớp.

4. Hỗ trợ tổ chức các đợt sáng tác các tác phẩm dân ca Bài Chòi (gồm các thể loại biên soạn lời mới, tiểu phẩm, kịch, ca cảnh…) về truyền thống lịch sử, văn hóa và vùng đất, con người xứ Quảng: 200.000.000 đồng/đợt. Số lượng: 02 đợt.

5. Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi

a) Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng ở thành phố và trung ương: 100.000.000 đồng/năm. Thời gian hỗ trợ: 05 năm. 

b) Hỗ trợ quảng bá, giới thiệu trong các ấn phẩm du lịch: 30.000.000 đồng/năm. Thời gian hỗ trợ: 05 năm.

c) Hỗ trợ xây dựng các ấn phẩm (sách, ấn phẩm, ghi âm, ghi hình): 150.000.000 đồng/năm. Thời gian hỗ trợ: 05 năm.

d) Hỗ trợ tổ chức các hội thi, liên hoan, hội diễn về Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (trước đây) về quy định  nội dung, mức chi tổ chức cuộc thi, hội thi, hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, báo chí.

Phụ lục II
PHÂN KỲ CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA

PHI VẬT THỂ NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức (đồng)
	Thành tiền (đồng)
	Đơn vị thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tổng
	NS thành phố (50%)
	NS địa phương (50%)
	
	

	I
	Năm 2026
	 
	 
	 
	4.052.000.000
	2.481.000.000
	1.571.000.000
	 
	

	1
	Hỗ trợ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê di sản nghệ thuật Bài Chòi
	

	a
	Hỗ trợ sưu tầm hiện vật, kịch bản, hình ảnh, nhạc cụ, trang phục… phục vụ công tác trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng
	năm 
	01
	   100.000.000 
	   100.000.000 
	100.000.000 
	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	NS thành phố 100%

	2
	Hỗ trợ duy trì hoạt động và trang thiết bị (mua sắm nhạc cụ, đạo cụ, âm thanh) cho các CLB/đội/nhóm Bài Chòi

	a
	Hỗ trợ duy trì hoạt động: 98 CLB/đội/nhóm*9.000.000đ/CLB/đội/nhóm/năm
	CLB
	98
	9.000.000 
	882.000.000 
	441.000.000
	441.000.000
	UBND các xã, phường, đặc khu


	NS thành phố 50%,

NS địa phương 50%

	b
	Hỗ trợ các trang thiết bị (mua sắm nhạc cụ gồm: bộ trống, đàn ghi ta phím lõm, đàn kìm, đàn nhị, đàn bầu…, mua sắm đạo cụ gồm: chòi, thẻ bài, cờ, trang phục, mua sắm âm thanh gồm: loa, chân loa, âm ly, micro...)  (hỗ trợ 1 lần): 21 CLB/đội/nhóm*60.000.000đ/CLB/đội/nhóm
	CLB
	21
	60.000.000
	1.260.000.000 
	630.000.000
	630.000.000
	
	

	3
	Hỗ trợ truyền dạy, bồi dưỡng, thực hành nghệ thuật Bài Chòi
	

	a
	Hỗ trợ tổ chức các lớp truyền dạy kỹ năng thực hành, trao truyền di sản của các nghệ nhân và cộng đồng: 03 lớp/năm *110.000.000đ/ lớp
(gồm hỗ trợ ăn, đi lại) cho học viên không hưởng lương: 100.000đ/người/ngày) 
	lớp
	03
	110.000.000
	330.000.000
	330.000.000
	
	
	NS thành phố 100%

	c


	Hỗ trợ truyền dạy thí điểm di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi tại 50 CLB/đội/nhóm Bài Chòi tại 50 trường học: 20.000.000đ/CLB/đội/nhóm
	CLB
	50
	20.000.000
	1.000.000.000
	500.000.000
	500.000.000
	UBND các xã, phường, đặc khu


	NS thành phố 50%,

NS địa phương 50%

	d
	Hỗ trợ các đợt sáng tác các tác phẩm dân ca Bài Chòi (gồm các thể loại: biên soạn lời mới, tiểu phẩm, kịch, ca cảnh… về truyền thống lịch sử, văn hóa và về vùng đất - con người xứ Quảng)
	đợt
	01
	200.000.000
	200.000.000
	200.000.000
	-
	Liên hiệp các Hội VH - NT thành phố
	NS thành phố: 100% 

	4
	Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu di sản nghệ thuật Bài Chòi
	

	a
	Tuyên truyền, quảng bá di sản nghệ thuật Bài Chòi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở thành phố và Trung ương
	năm
	01
	100.000.000
	100.000.000
	100.000.000
	-
	Báo và  PTTH Đà Nẵng
	NS thành phố 100%

	b
	Quảng bá, giới thiệu về di sản nghệ thuật Bài Chòi trong các ấn phẩm du lịch 
	năm
	01
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	-
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	c
	Xây dựng các ấn phẩm (DVD, sách…), kịch bản… về di sản nghệ thuật Bài Chòi 
	năm
	01
	150.000.000
	150.000.000
	150.000.000
	-
	
	

	II
	Năm 2027
	
	
	 
	3.417.000.000
	2.348.500.000
	1.068.500.000
	 
	

	1
	Hỗ trợ duy trì hoạt động và trang thiết bị (mua sắm nhạc cụ, đạo cụ, âm thanh) cho các CLB/đội/nhóm Bài Chòi

	a
	Hỗ trợ duy trì hoạt động: 103 CLB/đội/nhóm*9.000.000đ/CLB/đội/nhóm/năm
	CLB
	103
	9.000.000 
	927.000.000 
	463.500.000
	463.500.000
	UBND các xã, phường, đặc khu


	NS thành phố 50%,

NS địa phương 50%

	b
	Hỗ trợ các trang thiết bị (mua sắm nhạc cụ gồm: bộ trống, đàn ghi ta phím lõm, đàn kìm, đàn nhị, đàn bầu…, mua sắm đạo cụ gồm: chòi, thẻ bài, cờ, trang phục, mua sắm âm thanh gồm: loa, chân loa, âm ly, micro...)  (hỗ trợ 1 lần): 05 CLB/đội/nhóm*60.000.000đ/CLB/đội/nhóm
	CLB
	05
	60.000.000
	300.000.000 
	150.000.000
	150.000.000
	
	

	3
	Hỗ trợ truyền dạy, bồi dưỡng, thực hành nghệ thuật Bài Chòi
	

	a
	Hỗ trợ tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý di sản Bài Chòi cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa các cấp trên địa bàn thành phố
	lớp
	1
	70.000.000
	70.000.000 
	70.000.000 
	-
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	NS thành phố 100%

	b
	Hỗ trợ tổ chức các lớp truyền dạy kỹ năng thực hành, trao truyền di sản của các nghệ nhân và cộng đồng: 03 lớp/năm *110.000.000đ/ lớp
(gồm kinh phí hỗ trợ ăn, đi lại cho học viên không hưởng lương: 100.000đ/người/ngày) 
	lớp
	3
	110.000.000
	330.000.000
	330.000.000
	-
	
	

	c


	Hỗ trợ duy trì hoạt động 130 CLB/đội/nhóm Bài Chòi tại 130 trường học: 7.000.000đ/CLB/đội/nhóm
	CLB
	130
	7.000.000
	910.000.000
	455.000.000
	455.000.000
	UBND các xã, phường, đặc khu


	NS thành phố 50%,

NS địa phương 50%

	4
	Hỗ trợ các đợt sáng tác các tác phẩm dân ca Bài Chòi (gồm các thể loại: biên soạn  lời mới, tiểu phẩm, kịch, ca cảnh… về truyền thống lịch sử, văn hóa và về vùng đất - con người xứ Quảng)
	đợt
	1
	200.000.000
	200.000.000
	200.000.000
	-
	Liên hiệp các Hội VH - NT thành phố
	NS thành phố: 100% 

	4
	Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu di sản nghệ thuật Bài Chòi
	

	a
	Tuyên truyền, quảng bá di sản nghệ thuật Bài Chòi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở thành phố và Trung ương
	năm
	1
	100.000.000
	100.000.000
	100.000.000
	-
	Báo và  PTTH Đà Nẵng
	NS thành phố 100%

	b
	Quảng bá, giới thiệu về di sản nghệ thuật Bài Chòi trong các ấn phẩm du lịch 
	năm
	1
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	-
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	c
	Xây dựng các ấn phẩm (DVD, sách…), kịch bản… về di sản nghệ thuật Bài Chòi 
	năm
	1
	150.000.000
	150.000.000
	150.000.000
	-
	
	

	d
	Tổ chức hội thi, liên hoan, hội diễn liên quan nghệ thuật Bài Chòi
	năm
	1
	400.000.000
	400.000.000
	400.000.000


	-
	
	

	III
	Năm 2028
	 
	 
	 
	2.922.000.000
	1.831.000.000
	1.091.000.000
	 
	

	1
	Hỗ trợ duy trì hoạt động và trang thiết bị (mua sắm nhạc cụ, đạo cụ, âm thanh) cho các CLB/đội/nhóm Bài Chòi

	a
	Hỗ trợ duy trì hoạt động: 108 CLB/đội/nhóm*9.000.000đ/CLB/đội/nhóm/năm
	CLB
	108
	9.000.000 
	972.000.000 
	486.000.000
	486.000.000
	UBND các xã, phường, đặc khu


	NS thành phố 50%,

NS địa phương 50%

	b
	Hỗ trợ các trang thiết bị (mua sắm nhạc cụ gồm: bộ trống, đàn ghi ta phím lõm, đàn kìm, đàn nhị, đàn bầu…, mua sắm đạo cụ gồm: chòi, thẻ bài, cờ, trang phục, mua sắm âm thanh gồm: loa, chân loa, âm ly, micro…)  (hỗ trợ 1 lần): 05 CLB/đội/nhóm*60.000.000đ/CLB/đội/nhóm
	CLB
	05
	60.000.000
	300.000.000 
	150.000.000
	150.000.000
	
	

	2
	Hỗ trợ truyền dạy, bồi dưỡng, thực hành nghệ thuật Bài Chòi
	

	a
	Hỗ trợ tổ chức các lớp truyền dạy kỹ năng thực hành, trao truyền di sản của các nghệ nhân và cộng đồng: 03 lớp/năm *110.000.000đ/ lớp
(gồm kinh phí hỗ trợ ăn, đi lại cho học viên không hưởng lương: 100.000đ/người/ngày) 
	lớp
	03
	110.000.000
	330.000.000
	330.000.000
	-
	
	NS thành phố 100%

	b


	Hỗ trợ duy trì hoạt động 130 CLB/đội/nhóm Bài chòi tại 130 trường học: 7.000.000đ/CLB/đội/nhóm
	CLB
	130
	7.000.000
	910.000.000
	455.000.000
	455.000.000
	UBND các xã, phường, đặc khu


	NS thành phố 50%,

NS địa phương 50%

	c
	Hỗ trợ công tác đào tạo, truyền dạy Bài Chòi cho các nghệ sỹ, diễn viên trẻ kế cận
	năm
	01
	130.000.000
	130.000.000
	130.000.000
	-
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	NS thành phố 100%

	3
	Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu di sản nghệ thuật Bài Chòi
	

	a
	Tuyên truyền, quảng bá di sản nghệ thuật Bài Chòi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở thành phố và Trung ương


	năm
	01
	100.000.000
	100.000.000
	100.000.000
	-
	Báo và  PTTH Đà Nẵng
	NS thành phố 100%

	b
	Quảng bá, giới thiệu về di sản nghệ thuật Bài Chòi trong các ấn phẩm du lịch 
	năm
	01
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	-
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	c
	Xây dựng các ấn phẩm (DVD, sách…), kịch bản… về di sản nghệ thuật Bài Chòi 
	năm
	01
	150.000.000
	150.000.000
	150.000.000
	-
	
	

	IV
	Năm 2029
	 
	 
	 
	3.237.000.000
	2.123.500.000
	1.113.500.000
	 
	

	1
	Hỗ trợ duy trì hoạt động và trang thiết bị (mua sắm nhạc cụ, đạo cụ, âm thanh) cho các CLB/đội/nhóm Bài Chòi

	a
	Hỗ trợ duy trì hoạt động: 113 CLB/đội/nhóm*9.000.000đ/CLB/đội/nhóm/năm
	CLB
	113
	9.000.000 
	1.017.000.000 
	508.500.000
	508.500.000
	UBND các xã, phường, đặc khu


	NS thành phố 50%,

NS địa phương 50%

	b
	Hỗ trợ các trang thiết bị (mua sắm nhạc cụ gồm: bộ trống, đàn ghi ta phím lõm, đàn kìm, đàn nhị, đàn bầu…, mua sắm đạo cụ gồm: chòi, thẻ bài, cờ, trang phục, mua sắm âm thanh gồm: loa, chân loa, âm ly, micro…)  (hỗ trợ 1 lần): 05 CLB/đội/nhóm*60.000.000đ/CLB/đội/nhóm
	CLB
	05
	60.000.000
	300.000.000 
	150.000.000
	150.000.000
	
	

	2
	Hỗ trợ truyền dạy, bồi dưỡng, thực hành nghệ thuật Bài Chòi
	

	a
	Hỗ trợ tổ chức các lớp truyền dạy kỹ năng thực hành, trao truyền di sản của các nghệ nhân và cộng đồng: 03 lớp/năm *110.000.000đ/ lớp
(gồm kinh phí hỗ trợ ăn, đi lại cho học viên không hưởng lương: 100.000đ/người/ngày) 
	lớp
	03
	110.000.000
	330.000.000
	330.000.000
	-
	
	

	b


	Hỗ trợ duy trì hoạt động 130 CLB/đội/nhóm Bài Chòi tại 130 trường học: 7.000.000đ/CLB/đội/nhóm
	CLB
	130
	7.000.000
	910.000.000
	455.000.000
	455.000.000
	UBND các xã, phường, đặc khu


	NS thành phố 50%,

NS địa phương 50%

	3
	Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu di sản nghệ thuật Bài Chòi
	

	a
	Tuyên truyền, quảng bá di sản nghệ thuật Bài Chòi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở thành phố và Trung ương
	năm
	01
	100.000.000
	100.000.000
	100.000.000
	-
	Báo và PTTH Đà Nẵng
	NS thành phố 100%

	b
	Quảng bá, giới thiệu về di sản nghệ thuật Bài Chòi trong các ấn phẩm du lịch 
	năm
	01
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	-
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	c
	Xây dựng các ấn phẩm (DVD, sách…), kịch bản… về di sản nghệ thuật Bài Chòi 
	năm
	01
	150.000.000
	150.000.000
	150.000.000
	-
	
	

	d
	Tổ chức hội thi, liên hoan, hội diễn liên quan nghệ thuật Bài Chòi
	năm
	01
	400.000.000
	400.000.000
	400.000.000
	-
	
	

	V
	Năm 2030
	 
	 
	 
	2.882.000.000
	1.746.000.000
	1.136.000.000
	 
	

	1
	Hỗ trợ duy trì hoạt động và trang thiết bị (mua sắm nhạc cụ, đạo cụ, âm thanh) cho các CLB/đội/nhóm Bài Chòi

	a
	Hỗ trợ duy trì hoạt động: 118 CLB/đội/nhóm *9.000.000đ/CLB/đội/nhóm/năm
	CLB
	118
	9.000.000 
	1.062.000.000 
	531.000.000
	531.000.000
	UBND các xã, phường, đặc khu


	NS thành phố 50%,

NS địa phương 50%

	b
	Hỗ trợ các trang thiết bị (mua sắm nhạc cụ gồm: bộ trống, đàn ghi ta phím lõm, đàn kìm, đàn nhị, đàn bầu…, mua sắm đạo cụ gồm: chòi, thẻ bài, cờ, trang phục, mua sắm âm thanh gồm: loa, chân loa, âm ly, micro…)  (hỗ trợ 1 lần): 05 CLB/đội/nhóm*60.000.000đ/CLB/đội/nhóm
	CLB
	05
	60.000.000
	300.000.000 
	150.000.000
	150.000.000
	
	

	2
	Hỗ trợ truyền dạy, bồi dưỡng, thực hành nghệ thuật Bài Chòi
	

	a
	Hỗ trợ tổ chức các lớp truyền dạy kỹ năng thực hành, trao truyền di sản của các nghệ nhân và cộng đồng: 03 lớp/năm *110.000.000đ/ lớp
(gồm kinh phí hỗ trợ ăn, đi lại cho học viên không hưởng lương: 100.000đ/người/ngày) 
	lớp
	03
	110.000.000
	330.000.000
	330.000.000
	-
	
	NS thành phố 100%

	b


	Hỗ trợ duy trì hoạt động 130 CLB/đội/ nhóm Bài Chòi tại 130 trường học: 7.000.000đ/CLB/đội/nhóm
	CLB
	130
	7.000.000
	910.000.000
	455.000.000
	455.000.000
	UBND các xã, phường, đặc khu


	NS thành phố 50%,

NS địa phương 50%

	3
	Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu di sản nghệ thuật Bài Chòi
	

	a
	Tuyên truyền, quảng bá di sản nghệ thuật Bài chòi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở thành phố và Trung ương
	năm
	01
	100.000.000
	100.000.000
	100.000.000
	-
	Báo và PTTH Đà Nẵng
	NS thành phố 100%

	b
	Quảng bá, giới thiệu về di sản nghệ thuật Bài Chòi trong các ấn phẩm du lịch 
	năm
	01
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	-
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	c
	Xây dựng các ấn phẩm (DVD, sách…), kịch bản… về di sản nghệ thuật Bài Chòi 
	năm
	01
	150.000.000
	150.000.000
	150.000.000
	-
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